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THỜI ĐIỂM 30/4/2026 

Tổng cộng                   12.216.142.408   

1 5500547784 Công ty TNHH MTV Phúc Lợi Tây Bắc Tiểu khu Văn Ban, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La                        250.336.475   

2 5500664618 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Chắn Trường Bản Nhọt 1, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La                          101.830.000 

3 5500229911 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Sao Việt Phiêng Ban 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La                          101.345.583 

4 5500271529 Cty TNHH Đại Phát Tây Bắc Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La                            50.933.969 

5 5500589336 Cty TNHH Tư Vấn Và Trắc Địa C&D Tiểu khu 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La                            35.430.686 

6 5500573583 Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Sơn Bắc Yên Tiểu khu Văn Ban, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La                          12.437.327   

7 5500557951 HTX XD - DV NN Tổng Hợp Trung Hiếu Phiêng Côn Bản En, xã Phiêng Côn, tỉnh Sơn La                            8.141.551   

8 5500629966 HTX Nông Nghiệp Cải B Bản Cải B, xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La                            7.075.250   

9 5500301438 Công ty TNHH ĐTXD Hồng Long Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La                     9.464.310.682   

10 5500392770 Công ty TNHH MTV Vượng Mai Phố Tân Lập, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La                     1.401.444.244   

11 5500281340 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tản Viên Tiểu khu 7, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La                        342.346.731   

12 5500395080 Công ty cổ phần Tư Vấn Và Xây Dựng Long Việt Phiêng Ban 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La                        175.675.747   

13 5500367340 Công ty TNHH TM&DV Tất Thắng Tiểu khu 7, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La                        100.388.072   

14 5500571804 Hợp Tác xã Tâm Tín Bản Nà Mạc 2, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La                          70.795.214   

15 5500371717 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hưng Long Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La                          46.377.077   

16 5500218130 Nguyễn Ngọc Cương Tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 2.599.495                            

17 5500277182 Trịnh Quang Huy Bản Tân Ba, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La 1.245.401                            

18 5500295590 Nhà hàng Hà Hóa Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 3.285.227                            

19 8016894050 Vũ Thị Thanh Nhài Khu đô thị bản Phố, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 2.103.803                            

20 8016881598 Nguyễn Khắc Hiếu Tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 2.054.482                            

21 5500389432 Lương Mai Hoa Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 1.720.115                            

22 8171273234 Nguyễn Văn Thành Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 1.815.858                            

23 8290144541 Hộ kinh doanh Đinh Thị Minh Phương Tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 1.259.940                            

24 5500620843 Lừ Thị Quỳnh Tiểu khu 8, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 4.516.236                            

25 8650554521-001 Nguyễn Hoàng Nam Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La 1.163.077                            

26 8823550652-001 Hà Văn Cường Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La 1.012.500                            

27 5500306612 Đoàn Ngọc Duy Bản Phúc, xã Tạ  Khoa, tỉnh Sơn La 2.601.378                            

28 8053233556 Bạc Thị Nga TK Phiêng Ban 2, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 1.657.693                            

29 8058486977 Phạm Thị Dung Tiểu khu 3 xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 1.077.300                            

30 5500479559 Hoàng Thị Chung Tiểu khu 2 xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 2.032.308                            

31 8342993274 Hộ kinh doanh Nhâm Thị Thúy Hoa Tiểu khu 3, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 1.000.000                            

32 5500523504 Hoàng Thị Thỏa Phiêng Ban 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 1.998.552                            

33 8419061005 Hờ A Tú Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La 4.546.000                            

34 8422614901 Nguyễn Văn Thắng TK Phiêng Ban, xã Bắc Yên,tỉnh Sơn La 4.195.503                            

35 5500562817 Nguyễn Việt Hòa Phiêng Ban 1 xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 1.816.977                            

36 8729241262-001 Nguyễn Ngọc Châu Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La 1.141.253                            

37 8337855328-001 Lê Văn Lập Phiêng Ban 1 xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 2.430.702                            
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